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đại biều Quốc hội

Kính gửi: Tồng Thư ký Quốc hội

Bộ Xây dựng nhận được Phiếu chuyển số 795/PC-VPCP ngày 20/5/2020
của Văn phòng Chính phủ kèm theo văn bản số 3609/TTKQH-TV ngày 18/5/2020
của Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, Bộ Xây dựng xin báo cáo về tình
hĩnh nghiên cứu, hướng dân và triên khai mô hình thành phô thông minh hiện nay
như sau:

I. Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn
2018 - 2025 và định hưóng đến năm 2030:

Ngày 01/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 950/QĐ-
TTg Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vữns; Việt Nam giai đoạn
2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án 950). Đề án
đã nêu rõ quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp ưu tiên.

1. về quan điểm và nguyên tắc
- Thứ nhất, phù hợp vói chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các

định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã
hội, phát triển đô thị của quốc gia và địa phương, phù hợp với đặc thù của từng
địa phương.

- Thứ hai, là một nội dung quan trọng của cuộc Cách mạng công nghiệp
lân thứ 4, sử dụng các phương tiện hô trợ công nghệ thông tin truyên thông (ICT)
và các phương tiện khác góp phần thúc đẩy nâng cao sức cạnh tranh, đổi mới,
sáng tạo, minh bạch, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền các đô
thị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, năng lượng và các nguồn lực phát triển,
cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống đô thị, kích thích tăng trưởng
và phát triển kinh tế - xã hội.

- Thứ ba, lẩy người dân làm trung tâm, hướng tói mục tiêu đế mọi thành
phần trong xã hội có thể được thụ hưởng lợi ích, tham gia đầu tư xây dựng và
giám sát, Cịuản lý đô thị thông minh, góp phần quan trọng thực hiện Chiến lưọ-c
quốc gia về tăng trưởng xanh và các Mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam.

- Thứ tư, dựa trên thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, ứng dụng các
công nghệ hiện đại, đồng bộ, đảm bảo tỉnh trung lập về công nghệ, có khả năng
tươnơ thích với nhiều nền tans, đam bảo an toàn thông tin mạng, an ninh mạng
và bảo vệ thông tin cá nhân của neưòi dân, đảm bảo sự đồnơ bộ giữa các giải
pháp côn? Dc,hệ và phi cône; nehệ.
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- Thứ năm, đảm bảo tính thống nhất, tối un hóa CO' sở hạ tầng kỹ thuật và
hạ tầng ICT hiện có dựa trên Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh,
các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo khả năng tương tác, hoạt động
đồns bộ của đô thị thône minh cũng như giữa các đô thị thông minh; sử dụng các
chỉ số chính đánh giá về hiệu quả hoạt động (KPI) cho đô thị thông minh.

- Thứ sáu, tổ chức thực hiện phát triển đô thị thông minh bền vững kết họp
cả hai cách từ trên xuống và từ dưới lên, trung u'O'ng điều hành tập trung xây
dựng hệ thông quy định pháp lý và chính sách hô trợ, các địa phương đóng vai trò
chủ động. Khuyến khích sự tham gia đầu tư, xã hội hóa phát triển đô thị thông
minh trên nguyên tắc tính đúns;, tính đủ các chi phí và rủi ro, hài hòa lợi ích của
các bên có liên quan, khuyến khích sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong nước.
Tổ chức thực hiện thí điểm điển hình, rút kinh nghiệm trưcrc khi nhân rộng, tiến
hành dần tùng bước, có những tiến bộ cụ thể và vững chắc, dựa trên đặc điểm
riêng của đô thị, hài hòa giữa yêu câu phát triên dài hạn của đô thị vói nhu câu
bức thiết của người dân, đảm bảo hiệu quả đầu tư ngắn hạn và dài hạn, không
phát triển tự phát, tràn lan, theo phong trào.

- Thứ bảy, giai đoạn 2018 - 2025 ưu tiên xây dựng các nội dung cơ bản bao
gồm: Quy hoạch đô thị thông minh; Xây dựng và quản lý đô thị thông minh;
Cung cấp các tiện ích đô thị thông minh cho các tổ chức, cá nhân trong đô thị vói
Cơ sở nền tảng là Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và hệ thống hạ tầng ICT trong
đó bao gồm CO1 sỏ1 dữ liệu không gian đô thị thông minh được kết nối liên thông
và hệ thống tích họp hai hệ thống trên.

2. về nội dung nhiệm vụ, giải pháp
2.1. Nội dung nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:
- Gồm 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để huy động sự tham gia của

mọi nguồn lực toàn xã hội:
(1) Rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế

chính sách, định mức kinh tế kỹ thuật và ban hành các hướng dẫn về phát triển đô
thị thông minh bền vững.

(2) Từng bước hình thành và hoàn thiện hệ thống các quy chuẩn, tiêu
chuẩn quốc gia về lĩnh vực đô thị thông minh, thúc đẩy nghiên cứu khoa học CO'
bản và nghiên cứu ứng dụng đô thị thông minh bền vững.

(3) Hình thành, kết nối liên thông, duy trì và vận hành hệ thống dữ liệu
không gian đô thị số hóa và cơ sở dữ liệu đô thị quốc gia.

(4) Đây mạnh áp dụng công nghệ thông minh trong quy hoạch và quản lv
phát triền đô thị.

(5) Phát triển hạ tầng đô thị thông minh.
(6) Phát triển các tiện ích thôn^ minh cho dân cư đô thị.
(7) Xây dựng tiêm lực phát triẽn đô thị thông minh bên vững.
(8) Tăng cường huy độn í ùác nRuôn vôn đâu tư, hô trợ kỹ thuật trong và

> •

n^oai nưưc.

(9) Tích cực thúc đẩy họp tác quốc tế, trao đổi chuyển giao công nghệ về
t *

phát triên đô thị thôna; minh hèn vững.



(10) Tuyên truyền, phổ biển nâng cao nhận thức về đô thị thông minh.
2.2. Nội dung nhiệm vụ, giải pháp ưu tiên
- Gồm 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được phân giao cụ thể cho các Bộ,

ngành, địa phương:
(1) Nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các cơ

chế chính sách phát triển đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam;
(2) Thiết lập, duy trì và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu không gian đô thị

thông minh số hóa liên thông đa ngành;
(3) Nghiên cún, úng dụng, phát ừiển quy hoạch đô thị thông minh bền vũng;
(4) Lập kế hoạch, thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng và quản lý phát triển

hạ tầng đô thị thông minh;
(5) Lập, thẩm định, phê duyệt Chương trình, dự án thí điểm phát triển đô

thị thông minh bền vững;
(6) Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử;
(7) Thúc đẩy việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý

và chuyên môn đáp ứng nhu cầu phát triển, vận hành đô thị thông minh theo các
giai đoạn.

II. Tình hình triển khai thưc hiên Đe án 950:
• •

1. Tinh hình chung:
Ngay sau khi Đề án 950 được ban hành, Bộ Xây dựng là cơ quan thường

trực của Đe án đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của
Đe án, giới thiệu Đe án tại nhiều hội nghị, hội thảo trong nước1 và quốc tế2, các
sự kiện được tổ chức tại nhiều địa phương như thành phố Hà Nội, thành phố Đà
Năng, thành phô^Hô Chí Minh, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Ninh Thuận... Bộ Xây
dựng cũng đã phối họp xây dựng 02 chương trình truyền hình phát trên sóng Đài
truyền hình Việt Nam VTV và Truyền hình Quốc hội để giói thiệu, nâng cao
nhận thức về phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam theo các quan điểm và
nguyên tắc của Đe án 950.

Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Ke hoạch triển
Íchai thực hiện Đe án 95 o3, phân giao nhiệm vụ cho từng đo'n vị, có kế hoạch thực
hiện cụ thể. Các Bộ: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công
nghệ duy trì sự kết nối thường xuyên, phối họp trong triển khai các chương trình,
kế hoạch nghiên cún về phát triển đô thị thông minh.

Các địa phương đã duy trì chế độ báo cáo định kỳ hàng năm tình hình thực
hiện các nhiệm vụ về xây dựne; và phát triển đô thị thông minh tại địa phương.

2. về việc rà soát, xây dụng nền tảng cơ sở pháp lỷ và hệ thống quy
ch nân, tie li chuẩn về phải trielĩ đô thị thông minh:

)

1 Hội nghị thuợnc đinh về thảnh phô thônc minh AS( >CIi > 2018; Diễn đàn cấp và Triền làm quốc tế về công
nchiệp 4.0; Hội thảo Việt Ilùn \ề giao the"ru \d Ổ5 thị thòng minh; ...
2 Hội thảo tại Hàn Quốc, Nhật Bàn, Thai Lan, . .

4 nu>ết định sô K07/QD-BXD ngày 2"1 i::nlSiuB'i truong Bộ Xây dựng, Quyết định sổ 21 hO/QD-BTTTT
neày ]CV12 2l>18 cùa Bộ trưỏnc By Tlx 1 J rin \a TruNtn thông.



Các Bộ, ngành đans khẩn trưcmg tiến hành nghiên cứu, hoàn thiện hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế chính sách phát triên đô thị
thông minh bền vũng tại Việt Nam. cụ thể là:

Bộ Khoa học và Công nehệ đã ban hành một số tiêu chuẩn trên cơ sở tiếp
thu các tiêu chuẩn của ISO về phát triển đô thị thông minh4; đang triển Íchai một
số nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu hỗ trợ xây dựng và phát triển đô thị thông minh:
Xây dựng bộ tiêu chí đánh giả đô thị thông minh; Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn
quôc gia phục vụ phát triên đỏ thị thông minh tại Việt Nam; Phát triến dịch vụ hỗ
trợ và quản lý du khách nhằm phát triển du lịch bền vững theo định hướng thành
phố thông minh; đã đưa vào kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn giai đoạn 2019 — 2020
Tiêu chuẩn hạ tầng thông minh cho cộng đồng và Tiêu chuẩn hệ thống giao thông
thông minh.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Khung tham chiếu ICT phát
triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0)5; xây dựng Bộ chỉ số đô thị thông minil
Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0)6; đang triển khai nghiên cứu
xây dựng mô hình quản lý cơ sờ dữ liệu liên thông; triển khai các địa phương
đăng ký thí điểm dịch vụ đô thị thông minh.

Bộ Xây dựng đang triển khai nghiên cứu: Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia
ngành xâv dựng nhục vụ nhát triên đô thị thônơ minh; Ouản lv dự án nhát triền
đô thị có quy mô 1ÓÌ1 ứng dụng giải pháp đô thị thông minh; Xây dựng chương
trình thí điểm phát triển đô thị vùng đồng bang sông Cửu Long thông minh. Triển
khai các nhiệm vụ được phê duyệt tại Đê án áp dụng mô hĩnh thông tin công trình
(BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chínil phủ phê duyệt Đe
án "Xây dựng, hoàn thiện cơ sờ dữ liệu nền địa lý quốc gia" 1. về dữ liệu không
gian, triển khai xây dựng cơ sờ dữ liệu bản đồ địa hình, không gian địa lý quốc
gia thống nhất trên đất liền, vùng biển và hải đảo; Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn
thám, siêu dữ liệu viên thám quôc gia. Hiện nay, đang tiêp tục hoàn thiện Đê án
"Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục
vụ phát triển bền vũng và thích ứng với biến đổi khí hậu", Đe án "Hoàn thiện cơ
sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin,
CO' sở dữ liệu của các địa phưong, các bộ, ngành" và Đe án "Tổng thể xây dựng
cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia". Đã khảo sát và lập đề cương dự án "Xây dựng hệ
thống cơ sở dữ liệu không gian phục vụ phát triển đô thị thông minh"; Phê duyệt
danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2020
về "Nghiên cún đề xuất xây dựng nền tảng dữ liệu không gian đô thị trong lĩnh
vực tài nguyên và môi trườnơ phục vụ phát triển đô thị thông minh".

Bộ Giao thông vận tải đã nghiên cứu, xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia về
kiến trúc hệ thống giao thôn2; thônơ minlì (ITS).

4 ISO 37120:2014, ISO/TR 37150:21)14, huTS 37151:2015.
5 Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ngà} 31 5 201^; ICT: viết tắt cùa Công nghệ thông tin và truyền thông
6 Văn bàn số 3098/BTTTT-KHCN nga> 13 4 2JN.
7 Huyết định sỏ 40/ỤD-TTơ ngà} <>u UI 2 c I
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3. Tình hình thực hiện pỉỉảt triển đô thị thông minh tại các địa phương:
Trên cả nước đã có 41 63 tinh'thành phố trực thuộc truns; ương đã hoặc

đang triên khai xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh, tronẹ đó có đề án, kế
hoạch được ban hành cho toàn tỉnh và đề án, kế hoạch ban hành cho một đô thị
thuộc tỉnh. Trong đó:

- 15/41 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã phê duyệt đề án phát triển đô
thị thông minh trước thòi điểm bail hành Đe án 95o8;

- 09/41 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt đề án sau thòi điểm
bail hành Đe án 95o9.

- 17/41 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đang triển khai lập đề án10.
về triển khai các dịch vụ đô thị thông minh, có khoảng gần 40 tỉnh đã triển

khai phát triển một số dịch vụ về đô thị thông minh; 17/63 tỉnh đã triển khai xây
dựng hoặc đồng ý về chủ trương xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông
minh; 17/63 tĩnh đã triển khai úng dụng dịch vụ du lịch thông minh, khoảng trên
10 tỉnh triển khai các ứng dụng về giao thông thông minh, Idem soát trật tự an
toàn đô thị, ngoài ra còn một số ứng dụng trong các lĩnh vực khác như giáo dục
thông minh, y tế thông minh v.v... Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền
thône về triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh tại văn bản sổ
417ổ7bTTTT-THH ngày 22/11/2019, trên cả nước có 28 tỉnh/thành phố đã đăng
ký thí điểm dịch vụ đô thị thông minh, trong đó 19 địa phương11 có kế hoạch thực
hiện cụ thể. Chương trình thí điểm sẽ thực hiện trong năm 2020, gồm thí điểm
trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh và triền khai thí điểm một số dịch
vụ cơ bản (gồm các dịch vụ: phản ánh hiện trường, giám sát điều hành giao
thông, an ninh trật tự đô thị, giám sát thông tin môi trưòng mạng, giám sát an
toàn thông tin).

Nội dung các đề án được các địa phương lập, phê duyệt sau khi có Đề án
950 đã bước đầu phản ánh được các nhiệm vụ ưu tiên mà Đe án 950 đã xác định.1 • • • •

Nhiều Đe án về đô thị thông minh được các địa phương phê duyệt trước thòi điểm
Đe án 950 đưcrc bail hành tập trung về nội dung xây dựng hạ tầng công nghệ thông
tin và lựa chọn một số trụ cột trong các-lĩnh vực dịch vụ, úng dụng để ưu tiên phát
triển. Các nội dung về thực hiện quy hoạch đô thị thông minh chưa được chú trọng
đầy đủ. Nội dung về quản lý đô thị thông minh chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với
ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu đô thị. Các địa phương cũng có sự khác

8 Quy mô toàn tinh (10 địa phưong); Lào Cai, Bẳc Ninh, Vĩnh Phúc (đã dừng triển kJiai đề án), Quảng Ninh,
Thanh Hóa, Quản? Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nang, Bình Duong, Hồ Chí Minh. Quy mô đô thị (05 đô thị); Phú
Thọ, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang
"
Quy mô toàn tinh (09 địa phuong): Ven Bđi, Ha Giang, Sơn La, Hải Dương, Ninh Bình, Bình Thuận, Gia Lai,

Dà Rịa - Vũng Tàu, An Giang.
10 Quy mô toàn tỉnh (12 địa phượns): Thai Nzu>ên, Hà Nội, Hung Yên, Thái Bình. Nghệ An, Bình Định, Ninh
Thuận, Binh Phước, Đồng Nai, càn Thơ, Hâu tiiune, Ca Mau. Quy mô đô thị (5 đô thị): Hòa Bình, Quàng Nam,
Khảnh Hòa, Đẩk Lắk, Đồng Tháp.
11 Dăng ký \à có kế hoạch triển khai thi điểm dich \ụ đô thị thône, minh (19 địa phươnsì: Thanh Hóa, Gia Lai, Cà
Mau, Hà Giane, Kon Turn, Sóc Trine, Vĩnh Li na, Bình Định, Hậu Gian?, Đăk Nông, Bình Phưóc, Thái Binh,
Cao Băng, BérTlre, Đẳk Làk, ĐÒne Nai. ham Địi h. Đa Nine, Hà Tĩnh.



nhau trong việc phân công cơ quan đầu mối chủ trì xây dựng đề án đô thị thông
minh giữa các Sở: Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Kê hoạch và Đâu tư.

Tại một số địa phương đar" đi đầu trong thực hiện phát triển đô thị thông
minh, đã có những kinh nghiệm thực hiện và kết quả bước đầu:

Thành phố Hồ Chí Minh:
ƯBND Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt Đề án xây dựng Thành phố

Hồ CỈ1Í Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 20 ỉ 7 - 2020, tầm nhìn đến
năm 202512 vói 04 trụ cột, gồm: (1) Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát
triển hệ sinh thái dữ liệu mờ; (2) Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông
minh; (3) Xây dựng Trung tâm mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển
kinh tế xã hội; (4) Thành lập Trung tâm an toàn thông tin.

Trong giai đoạn 1 (2017-2020), Thành phố đã triển khai Kho dữ liệu dùng
chung trên cơ sở tích họp các dữ liệu hiện có của các sở ngành, vận hành thử
nghiệm Cổng thông tin dữ liệu mờ tại địa chỉ https://data.hochiminlicity.gov.vn.
Triển khai thí điểm kết nối, tích họp dữ liệu các hệ thong camera giám sát, Trung
tâm điều hành đô thị thông minh đã kết nối thông tin tổng hợp từ hệ thống tiếp
nhận và xử lý phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật đô thị, hệ thống một cửa điện tử,
ứng dụng lắng nghe mạng xã hội. Ra mắt ứng dụng "Thông tin quy hoạch Thành
phố HỒ Chí Minh" phục vụ ngưòi dân tra cứu thông tin. Việc xây dựng Trung tâm
mô phỏng và dự báo kinh tê - xã hội và thành lập Trung tâm an toàn thông tin cũng
đang được triển khai với bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu, kết nối chuyên gia...

Thành phố Hà Nội:
Thành rỉiô Hà Nội đã ban hành nhiêu chương trình, kê hoạch vê phát triên

cống nghệ thông tin, thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Thành
phố13. Từ năm 2017, đã chỉ đạo triển khai một số thành phần cơ bản của đô thị
thông minh trên nền tảng úng dụng nhũng công nghệ chủ chôt của cuộc Cách
mạng 4.0; thí điểm và mở rộng triển khai một số ứng dụng thông minh, gồm: giao
thông công cộng thông minh (IPARKING, vẻ điện tử, camera giám sát), hệ thống
quan trắc môi trường không khí, hệ thống quan trắc chất lượng nước, mã QR truy
xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm... Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và
xây dựng chính quyền điện tử được thực hiện trên các lĩnh vực: Quy hoạch, quản
lý đất đai, du lịch, giao thông, dịch vụ công trực tuyến v.v...

Trong năm 2019, thành phố đã tiến hành xây dựng dự thảo Đề cương Đề
án "Thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030",
Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học và
có văn bản gửi các cơ quan liên quan để lấy ý kiến góp ý.

Thành phô Đà Năne:

12 Ọuyết định số 6179/ỌĐ-UBND ngd> 23 11 2<»P;
13 Ọuy hoạch phát triển công nchệ thông tin đển rim 2020 (số 6109/QĐ-UBND ngày 26/12/2012); Chương trình
mục tiêu quốc gia ứng dụng công nshệ thônc tin trons hoạt động CO' quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn
^0]fc>-o020" (so 05/2015/NỌ-HĐND neà> 111 12 2015»; điều chình nội dung Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND (sô
ĩl '2017 NỤ-HĐND ngày 05/12-01 lĩ *
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Từ năm 2012, Đà Nằng đà phối họp Tập đoàn IBM khảo sát, xây dựng Đề
án xây dựng thành phô thông minh hơn tại Đà Năng, triên khai thành công các
ứng dụng thông minh như: Giao thông công cộng thông minh (Đèn tín hiệu giao
thông; Hệ thống camera giảm sát); Năm 2016, ƯBND thành phố Đà Nằng đã ký
kết biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Viễn thông Quân đội về Xây dựng thành phố
thông minh: ưu tiên triển khai các ứng dụng thông minh trong lĩnh vực y tê, giáo
dục như Hệ thốne quản lý bệnh viện. Hồ sơ V tế điện tử, Phần mềm cấp mã số
bệnh nhân chung toàn thành phố, Hệ thống tuyển sinh đầu cấp, CSDL học sinh,
giáo viên....Ngoài ra, Đà Năng đã triên khai được các ứng dụng thông minh khác
ỏ' nhiều lĩnh vực như: Quản lý đô thị, Du lịch...

Trong năm 2018, ƯBND thành phó Đà Nang đã ban hành Kiến trúc tổng
thê thành phô thông minh tại thành phô Đà Năng và Đê án xây dựng thành phô
thông minh giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đên 203 o14; tiêp đó đã ban hành
Kê hoạch triên khai thực hiện Đê án trong các năm 2019, 202015. Ban Thường vụ
Thành ủy Đà Năng đã ban hành Nghị quyêt vê phát triên hạ tâng công nghệ thông
tin và truyền thông tiếp cận xu hưcmg cuộc Cách mạng công nghiệp 4.016.

d) Tỉnh Bình Dương:
ƯBND tỉnh Bình Dương đã phê duyệt Đe án "Binh Duong Navigator 2021

- Đe án phát triển kinh tế - xã hội Bình Dưong, triên khai mô hình họp tác Ba
Nilà, hướng tói Đô thị Thông minh"17. Tỉnh Bình Dương đã chủ động họp tác với
đối tác Hà Lan triển khai xây dựng đỏ thị thông minh áp dụng mô hình Ba Nhà -

Triple Helix (nhà nưó'c - nhà trường - doanh nghiệp). Ngày 16/7/2019, ƯBND
tỉnh Bìnl^Dưo-ng đã ban hành Chỉ thị sổ 15/CT-UBND về việc triển khai thực
hiện Quyết định số 950/QĐ-TTg. Bình Dương cũng là địa phương đăng cai nhiều
Hội nghị quốc tế về đô thị thông minh, thu hút cộng đồng trong và ngoài nước.
Tỉnh cũnạ hoàn thiện và đưa vào khai thác hệ thống GIS giai đoạn 1 trên địa bàn
thành phô Thủ Dầu Một và đang tiếp tục triển khai trên toàn tỉnh, kịp thời cung
cấp thông tin quy hoạch và các chức năng tra cứu. Đen nay, đánh giá chung kết
quả đã đạt đưcrc, Vùng thông minh Bình Dương đã 02 lần được vinh danh tại

T
i
9

Diên đàn cộng đông thông minh thê giới (ICF).
Tỉnh Bình Dương đã triển khai các dự án liên quan lĩnh vực giao thông như

hệ thống xe buýt Becamex Tokyu sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG); thu phí tự
động không dừng trên Quốc lộ 13. Đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt báo
cáo nghiên cứu tiền khả thi: Hệ thống xe bus nhanh BRT kết nối ga Suối Tiên;
Dầu tư thí điểm hệ thống giám sát giao thông; chiếu sáng thông minh; Quản lý
thông tin địa lý (GIS) giai đoạn 01 trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, đề án
thông tin địa lý; APP ứng dụne, trans web cung cấp thông tin quy hoạch ... cho
người dân v.v...

đ) Thành phố Huế:

H định sọ le>4/QĐ-UBND neà> 11 >12 1V. so t>43^ ỤĐ
1S Ouỳểt định bố 1950/ỌD-UBND ng*à> 03 5 2 ]4;
10 Ụu\êt định sổ 07-Hụ/TƯ nuà> 1M_ L.
1 (Juyt't định 32Uh, nĐ-UBND ĩica> 21 112 lf>
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Ngày 10/8/2018, ƯBND tinh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt Đe án "Phát
triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020• • • *

định hưóĩig đến năm 20251,18. 25/7/2019, đã ra mắt Trung tâm giám sát
điều hành đô thị thông minh cấp tinh đầu tiên của Việt Nam, là đầu mối kết nổi

>

giữa công dân, doanh nghiệp và chính quyên trong các dịch vụ đô thị thông minh
r \ V

của tỉnh, hướng đên xây dựng một chính quyên phục vụ người dân tôt hơn; được
trao giải thưởng viên thông châu A - Telecom Asia Awards 2019 ở hạng mục dự
án thành phô thông minh sáng tạo nhât châu A.

e) Thành phố Hải Phòng:
Thành phố đã phê duyệt Đề án Chính quyền điện tử thành phố Hải

Phòng19, ban hành Ke hoạch số 257/KH-UBND ngày 13/12/2018 triển khai Đề
án 950. Thành phố đang từng bưó'c đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô
thị thông minh: hệ thống mạng ccng nghệ thông tin điện tử phục vụ cho việc hình
thành chính phủ điện tử, hệ thống thủ tục hành chính một cửa hiện đại, hệ thống
giao thông thông minh, hệ thống điện chiếu sáng thông minh, hệ thống cấp điện,
cấp nước thông minh, ... Đánh giá, lựa chọn Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải là
khu vực thực hiện thí điềm khu đô thị thông minh trong giai đoạn 2020 - 2025.

g) Tỉnh Quảng Ninh:
ƯBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt Đề án triển khai mô hình thành phố

thông minh tĩnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-202020, sau đó phê duyệt điều chỉnh
nhiệm vụ21; ban hành Ke hoạch triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh
Quảng Ninh22.

Tỉnh đã phê duyệt và triển khai 24 dự án thuộc đề án thông minh (trường
học, bệnh viện thông minh, hệ thống quản lý điều hành giao thông thông minh
v.v...) bước đầu tạo được những chuyền biến rõ nét, đưa vào vận hành thí điểm
trung tâm điều hành thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh (ngày 28/8/2019);
đăng ký triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh đối vói thành phố Hạ Long

23(trên cơ sờ văn bản hướng dân của Bộ Thông tin và Truyên thông
4. Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực và phát triển nghiên

cứu chế tạo, ứng dụng khoa học công nghệ đô thị thông minh:
Việc đào tạo, bồi dưõ-ng, phát triển nguồn nhân lực, thúc đầy công nghệ và

công nghiệp sản xuất hướng tới phát triển đô thị thông minh đang được tất cả các
cấp các ngành, các địa phương quan tâm. Bộ Xây dựng đã triển khai lồng ghép
chuyên đề: "Định hướng phát triển đô thị tăng trưỏng xanh, thông minh, ứng phó
biến đổi khí hậu" vào các lóp nâne cao năng lực thuộc Chương trinh 1961 "Đe án
Đào tạo, bôi dưỡng nâng cao nănơ lực quản lý xây dựng và phát triên đô thị đồi
với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010-2015"; Tồ

18 Ọuyét định sổ 177^/ỌĐ-UBND ngà> 1 s : lb
Quýêt định số 2348/ỌĐ-UBND ngj> 1" 1 _ lh.

2(1 Ọuyết định sổ 3645/ỌĐ-UBND ncà\ 31 1 1*2 16,
21 Ọuyểt định số 3142/QĐ-UBND nsàý 15 s 2 US;
" Ké hoạch s' 3817/KH-UBND ngd> :■> 5 : r:
Vân hàn sỏ 417Ờ/BTTTT-THH nga> :: 11 : K



chức các khóa đào tạo, họp tác quôc tê khảo sát vê xây dựng đô thị thông minh
họp tác với Hàn Quốc và một số chương trình khác. Bộ Thônẹ tin và Truyền
thông đang xây dựng Chươns, trình bồi dưõìig về ứng dụng công nghệ thông tin
và an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin.

5. Huy động, thu hút tham gia đầu tưphát triển đô thị thông minh
Nội dung đề án phát triển đô thị thông minh của các địa phương đều thể

hiện rõ nguồn kinh phí đầu tư không chỉ từ nguồn ngân sách nhà nước. Một số đề
án có ước tính tổng mức đầu tư, trong đó cũng nêu rõ xác định chi phí của các dự
án, đề án cụ thể phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong tổng kinh phí
dự kiến của đề án, nguồn kinh phí dự kiến chủ yếu lấy từ nguồn xã hội hóa và
nguồn vốn vay ưu đãi, chiếm từ 50% đến 90 %.

Trên địa bàn toàn quốc, có 06 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương có các
đề xuất xây dựng dự án phát triên khu đô thị thông minh, tuy nhiên chủ yếu cũng
mói đang ở bước ban đầu chấp thuận chủ trương đầu tư, lập quy hoạch chi tiết dự
án hoặc chỉ mới đang nghiên cứu, xây dựng đề xuất. Ví dụ như Dự án đầu tư
"Thành phổ thông minh" tại huyện Đông Anh, Hà Nội (Quyết định chủ trưOilg
đâu tư sô 3003/QĐ-UBND ngày 16/6/2018; tô chức lê động thô và công bô dự án
ngày 06/10/2019) với quy mô khoảng 271,45 ha; Dự án Khu công viên phần
mềm tại huyện Đông Anh, Hà Nội vói quy mô 78,14 ha... Các chủ đầu tư đã và
đang nhanh chóng tiếp cận xu thế mới này, đã ứng dụng các giải pháp thông
minh ngay từ khâu lập và quảng bá dự án.

Để tạo điều kiện thu hút và đảm bảo tính bền vững cho đầu tư của xã hội
và thu hút sự tham gia của doanh nghiệp trong phát triển đô thị thông minh, Đe
án 950 đã xác định các nhiệm vụ xây dựng nên tảng cơ sở pháp lý. Các Bộ,
ngành đang tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao như xây dựng Quy chế thí
điểm quản lý đầu tư phát triền đô thị thông minh, Tiêu chí đánh giá khu đô thị
mới thông minh ...

Đối với chương trình cấp vùng, Cơ quan Họp tác quốc tế Hàn Quốc
(KOICA) đã và đang xúc tiên các dự án theo chuôi đô thị thông minh khu vực
miên Trung gôm các tỉnh Thừa Thiên Huê, thành phô Đà Năng và tỉnh Quảng
Nam. Bộ Xây dựng cũng đang khẩn trương phối hợp vói các tỉnh tại khu vực
đồng bằng sông Cửu Long (Đồng Tháp, cần Tho', Kiên Giang, Trà Vinh và Bến
Tre) trao đổi với các đổi tác Hàn Quốc, Ngân hàng Thế giói xây dựng Chương
trình thí điểm phát triển đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long thông minh theo
phân công nhiệm vụ của Đề án 950 và Nghị quyết số 120/NQ-CP n^ày
17/11/2017 của Chính phủ.

6. Thúc đẫy hợp tác quốc tế về phát triển đô thị thông minh
Bộ Xây dựng đã và đans tiếp tục đẩy mạnh các chương trình dự án hợp

tác quốc tế về đô thị thôn? minh với các đối tác của Vương Quốc Anh, Scotland,
Hà Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nea, Ấn độ và nhiều đối tác khác; Đang thúc đẩy
dự án thành lập Trung tâm đô thị thôns minh Việt Hàn.



Trong năm 2018, Yiệt Xam đã chính thức gia nhập Mạng lưới đô thị
thông minh ASEAN (ASCN)24. Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại ơiao và 3 thành phố
thành viên đã tích cực phát hu\ trò và tham gia các hoạt động chung của
ASCN; tham gia các hoạt độn2; họp tác mở rộng như hợp tác ASEAN - Nhật Bản,
ASEAN - Hàn Quốc ... về đô thị thông minh. Trong năm 2020% Việt Nam sẽ là
Chủ tịch ASEAN, theo đó, Việt Nam sẽ là Chủ tịch và chủ trì tổ chức Hội nghị
thường niên của ASCN 2020. Đề án tổ chức các hoạt động Mạng lưới đô thị
thông minh ASEAN năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt25. Dự
kiến các sự kiện của ASCN 2020 tại Việt Nam sẽ được tổ chức vào tháng 6/2020,
tuy nhiên do tình hình dịch COVĨD 19, các kể hoạch phải điều chỉnh lùi thời gian
tồ phức sang nửa đầu tháng 7 (dự kiến từ ngày 8-10/7/2020). Bộ Xây dụng đã
khẩn trương phối họp lập kế hoạch tổ chức, chuyển đồi hình thức họp Hội nghị
thường niên của Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN (gọi tắt là ASCN) từ hình
thức trực tiếp sang hình thức trực tuyến. Các hoạt động dự kiến sẽ đóng góp tích
cực trong việc nâng cao nhận thức, quan điểm về phát triển đô thị thông minh
cũng như cung cấp các ví dụ thực tiễn, phát triển và kết nối với thị trường.

III. Nhận xét, đánh giá chung
Xây dựng,yà phát triển đô thị thông minh là một xu hưóìig mói trên thế giói,

đã và đang được nhiều quốc gia tổ chức triến khai thực hiện. Tại Việt Nam, phát
triển đô thị thông minh đã sớm nhận được sự quan tâm của toàn thể xã hội và đã có
nhũng kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Nhiều địa phưcrng đã khẩn trương nam bắt
thòi cơ đe ban hành các đề án, kế hoạch về phát triển đô thị thông minh.

Từ khi Qủyết định số 950 được ban hành, việc phát triển đô thị thông minh
tại Việt Nam đang bưó'c đâu ghi nhận sự quan tâm của toàn thê các Bộ, ban,
ngành, các tổ chức quốc tế và người dân. Các Bộ, ngành đang khẩn trưong phối
hợp thực hiện các nhiệm vụ của Đê án 950, tuy nhiên đây là lĩnh vực mới, chưa
có tiền lệ, lại có tính chất liên ngành nên cũng có những khó khăn như:

- Tại các địa phương, việc triền Íchai các hoạt động đầu tư về phát triển đô
thị thông minh chủ yếu được thực hiện theo các đề án/kế hoạch trên toàn tỉnh
hoặc toàn đô thị đã đưcyc phê duyệt, bước đầu đang tập trung nhiều về ứng dụng
các dịch vụ đô thị thông minh (bao gồm đầu tư thiết bị công nghệ, xây dựng trung
tâm điều hành, xây dựng phát triển cổng thông tin về du lịch, giám sát giao thông,
giám sát an toàn trật tự đô thị...), triển khai gắn vói nhiệm vụ xây dựng chính
quyền điện tử. Các nội dung về quỵ hoạch đô thị thông minh, quản lý xây dựng đô
thị thông minh mói chỉ được một số ít địa phương quan tâm, triển khai thí điểm.

- Đầu tư phát triển các khu đô thị thông minh chủ yếu mới ở bước thực
hiện các thù tục chuẩn bị đầu tư.• t •

- Các dự án, đề án phát triền đô thị thông minh ỏ' các địa phương chủ yếu
tập truns; nhiều vào các ơiải pháp cônơ nghệ.

24 Mạnq luoi cac thành phố thông minh AbEAN I AbCN) chính thức được thành lập tại Hội nghị cấp cao Hiệp hụi
cac quốc gia Dông Nam Á (ASEAN) lằn thư 32 diễn ra tháng 4/2018 tại Singapore. Việt "Nam là thành viên cúa
mạng lu'ui \oi 03 đại diện gôm cac thành phô. Hi Nội, Hô Chí Minh và Đà Nãng, Bộ Xây dựng là đại diện quỏc
uia cùa Việt Nam.
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- Tính, kết nối, cơ chể chia sẻ kinh nghiệm giữa các đô thị đanơ tiến hành
xây dựng đô thị thông minh còn chưa cao.

- Chưa có hình thức liên kết, kết nối khối doanh nghiệp, kinh tể tư nhân
trong phát triên đô thị thônơ minh nên việc phát huy nguôn lực từ xã hội còn
riêng rẽ, chưa đồng bộ, hệ thônơ hỏa.

Trong thời gian tới, các đơn vị căn cứ theo nhiệm vụ được giao sẽ tiếp tục
đẩy mạnh việc thực hiện phát triển đô thị thông minh trên cơ sở các quan điềm,
nguyên tắc và nhiệm vụ giải pháp đă được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Đe
án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định
hướng đến năm 2030.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng đối với yêu cầu của đại biểu
Quốc hội đề nghị cung cấp thông tin về tình hình nghiên cứu, hướng dẫn và triển
khai mô hình thành phố thông minh hiện nay. Bộ Xây dựng chân thành cảm ơn
sự quan tâm của đại biểu Quốc hội đối với ngành Xây dựng trong thời gian qua
và mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp trong thòi gian tói./.

Nơi nhãn:"1":* f r£n • \- Như trên;
- Bộ trưcmg Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VP, PTĐT.
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